
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Sàn văn phòng số 0703, Toà nhà Viwaseen, Số 48 đường Tố Hữu, Phường Trung 
Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

30/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ DỊCH VỤ PHƯỢNG HOÀNG

0110011822

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết:
- Loại trừ hoạt động đấu giá
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4530

2. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết:
- Loại trừ hoạt động đấu giá
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4541

3. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
Chi tiết:
- Loại trừ hoạt động đấu giá
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4543

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Loại trừ bán buôn thịt tươi sống
 (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4632

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VÀ 
DỊCH VỤ PHƯỢNG HOÀNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0866943886  
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Mua bán rượu, bia, nước giải khát.
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4633

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4649

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4653

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4659

12. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

8220

13. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: 
- Tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị, hội chợ triển lãm;
- Loại trừ các hoạt động trong lĩnh vực có sử dụng chất nổ, 
chất cháy, hóa chất...làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương 
trình văn nghệ, phim, ảnh.
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

8230

14. Dịch vụ đóng gói
chi tiết: 
- Dịch vụ đóng gói;
- Loại trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật.
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

8292
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15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Điều 28 Luật Thương mại 2005) 
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
(Điều 50 Luật quản lý ngoại thương 2017) 
- Loại trừ hoạt động đấu giá
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

8299

16. Đào tạo sơ cấp
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

8531

17. Đào tạo trung cấp
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

8532

18. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

6209

19. Quảng cáo
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

7310

20. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết:
- Kinh doanh thương mại tổng hợp
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4690(Chính)

21. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết:
- Loại trừ hoạt động đấu giá
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4774

22. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4782

23. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4783
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24. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: 
- Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử;
- Loại trừ hoạt động đấu giá.
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4791

25. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Loại trừ hoạt động đấu giá
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4799

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4933

27. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

5022

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: 
- Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Kho chứa hàng công ty;
- Kinh doanh kho bãi, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

5210

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

5222

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng;
- Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường 
bộ, đường biển;
- Giao nhận hàng hóa;
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn;
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;
- Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển;
- Môi giới thuê tàu biển;
- Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục 
đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy 
mẫu, cân hàng hóa.
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

5229
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300.000.000 VNĐ

31. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

7830

32. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4762

33. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4763

34. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4764

35. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật)

4771

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

Ba trăm triệu đồng Việt Nam

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       C1025589
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Đội 16b, Thôn Đồng Xoài, Xã Đại Đồng Thành, Huyện Thuận 
Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đội 16b, Thôn Đồng Xoài, Xã Đại Đồng Thành, Huyện Thuận Thành, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC CƯ Nam

21/11/1992 Kinh Việt Nam

10/11/2015 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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